	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Lịch sử– Lớp 8
Thời gian: 45 phút 

                         (Không kể thời gian giao đề)  


I. Mục đích của đề kiểm tra:
- Củng cố các kiến thức và kỹ năng Lịch sử đã học cho học sinh.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học phù hợp

         II. Hình thức đề kiểm tra: Kiểm tra viết : Trắc nghiệm và tự luận.

         III. Ma trận đề kiểm tra:
A. MA TRẬN:
	  Tên 

Chủ đề

Đề  ( nội dung 

chưong,.)                   
	    Nhận biết
	 Thông hiểu
	                     Vận dụng

 
	 Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương I:

Thời kì xác lập CNTB 

Số câu

Số điểm
	Biết nội            

dung cách  

mạng TS và CMCN 

    04
1,33 đ
	
	Hiểu hệ quả  cách mạng   CN               

01

0,33đ
	
	
	
	
	
	Số câu: 05
Điểm: 1,66

	Chương II:

Các nước Âu- Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu XX

Số câu

Số điểm
	- Biết tính

 chất của

CN phát

xít

- Biết thành tựu khoa học tự nhiên

05
1,66 đ
	
	
	
	
	- Minh chứng   kinh tế

 nước Mĩ.
Giải thích

nguyên 

nhân sự

phát  triển   kinh tế

 nước Mĩ

 1
 2 đ
	
	
	Số câu: 06
Đ:       3,66

	Chương III:

Châu Á thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX

Số câu

Số điểm
	-Biêt thành phần

lãnh đạo

 cách mạnh Tân Hợi ở T/Q
- Biết âm mưu của thực dân Anh đối với việc xâm lược Trung Quốc

02

0,66 đ
	- Biết mục

đích Duy

tân ở 

Nhật

01

0,33đ
	- Hiểu âm mưu Pháp xâm lược ba nước Đông Dương

01
0,33đ
	
	
	          
	
	
	Số câu: 04

Điểm:  1,33đ

	Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Chương IV:

Chiến tranh  thế giới lần thư nhất
1914-1918
Số câu

Số điểm
	
	
	Hiểu khối Liên minh

01 

0,33đ
	Hiểu ý

nghĩa

cách mạng tháng Mười Nga 1917. 

01

2đ
	
	 
	
	Nhận thức được kết cục ngoài ý muốn của đế quốc và tính chất chiến tranh
1

1đ
	Số câu: 3
Điểm: 3,33

	T C:
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	12
4đ

40%
	4
3đ

30%
	1
2đ
20%
	1
1đ
10%
	Số câu: 18

Điểm: 10
Tỉ lệ: 100%


                         BẢNG MÔ TẢ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  SỬ 8
A. LỊCH SỬ CẬN ĐẠI:
Chương I: Thời kì xác lập CNTB ( 1,66đ)

- Biết nội  dung cách mạng TS và cách mạng công nghiệp .

- Hiểu hệ quả  cách mạng   công nghiệp.            

-  Hiểu ýnghĩa CMTS Pháp.

Chương II: Các nước Âu- Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu XX ( 3,66 đ)

- Biết tính chất của  chủ nghĩa phát xít.
- Biết thành tựu khoa học tự nhiên

- Sự phát triển   kinh tế nước Mĩ

- Giải thích nguyên nhân sự phát  triển   kinh tế nước Mĩ

Chương III: Châu Á thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX ( 1,33 đ)

- -Biêt thành phần lãnh đạo cách mạnh Tân Hợi ở TrUNG Quốc.
- Biết âm mưu của thực dân Anh đối với việc xâm lược Trung Quốc

- Biết mục đích Duy tân ở  Nhật Bản.

- Hiểu âm mưu Pháp xâm lược các nước Đông Nam Á.
                     B. LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI:

Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ( 2đ)

Hiểu ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga 1917
Chương IV: Chiến tranh  thế giới lần thư nhất 1914-1918 ( 1,33đ)

- Hiểu về khối Liên minh và Hiệp ước.
- Vận dụng kiến thức đã học  để  nhận thức được kết cục ngoài ý muốn của đế quốc và tính chất của cuộc chiến tranh.
          PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC           KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN          Môn: Lịch sử - Lớp 8
                                                             Thời gian: 45 phút

        ( Đề gồm 02 trang)                                  ( Không kể thời gian giao đề)

I/ TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Hãy chọn đáp án đúng nhất khoanh tròn chữ cái  trong các câu sau:
1/ Tại Bắc Mĩ thực dân Anh xâm chiếm đã hình thành

A. 13 thuộc địa.          B. 14 thuộc địa.           C. 15 thuộc địa.              D. 16 thuộc địa. 
2/ Cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh khởi đầu từ ngành

A.  Giao thông vận tải.     B. Thông tin liên lạc.        C. Làm đồ gốm.      D. Ngành dệt.           
3/  Lực lượng chủ yếu đưa cách mạng tư sản Pháp đạt đỉnh cao là

A. Đẳng cấp Tăng lữ.                         B. Đẳng cấp Quý tộc.

C. Tư sản.                                           D. Quần chúng nhân dân.
4/ Giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911ở Trung Quốc 

A. Phong kiến.             B. Vô sản.            C. Tư sản trí thức.               D. Nông dân.

5/ Lê Nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là.
A. Chủ nghĩa thực dân.                             B. Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lấy lãi.      D. Chủ nghĩa đế quốc không ít tính thực dân.

6/  Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa và phát triển thành nước tư bản công nghiệp bằng con đường:

A.  Duy Tân.           B. Cách mạng tư sản.       C. Cải cách nông nô.      D. giải phóng dân tộc.
7/ Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp là 

A. Nhiều khu công nghiệp mọc lên.            B. Nhiều thành phố hình thành.

C. Sản xuất ra nhiều của cải.                       D. Xã hội hình thành 2 giai cấp: tư sản và vô sản..

8/  Phát xít hoá đất nước phát động chiển tranh để phân chia lại thế giới là giải pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế của các nước

A.  Anh, Mĩ, Pháp.                                         B. Trung Quốc, Liên Xô.

C. Đức, Liên Xô.                                           D.  Đức, Italia, Nhật Bản.                               
9/ Từ năm 1840-1842, thực dân Anh tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện với nước

A. Nhật Bản.             B. Việt Nam .                    C. Trung Quốc .                 D. Mĩ.

10/ Những nước ở  Đông Nam Á không phải là thuộc địa của Pháp ?
A. Việt Nam, Lào, Campuchia .                 B. Thái Lan, Phi-lip-pin, Xin-ga-po .
C. Lào, Campuchia, In-đô-nê-xi-a.             D. Lào, Campuchia, Xin-g-apo.
11/ Những điểm nào chứng tỏ Đảng công nhân xã hội  dân chủ Nga là đảng kiểu mới ?
A. Theo chủ  nghĩa Mác, đấu tranh vì quyền lợi của công nhân và nhân dân lao động.
B. Theo chủ  nghĩa Mác, đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp thống trị.
C. Theo chủ  nghĩa Mác, đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp tư sản.
D.Theo chủ  nghĩa Mác, đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp tiếu tư sản.
12/ Cuộc cách mạng  tư sản Anh thế kỉ XVII đã.
A. Là cuộc cách mạng tư sản triệt để 

B. Giải phóng nhân dân lao động Anh thoát khỏi mọi hình thức bóc lột.                    

C. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
D. Đem lại quyền lợi cho  ”quí tộc mới” và tư sản.                   

13/ Nhà bác học tìm ra Thuyết vạn vật hấp dẫn là

A. Lô-mô-nô-xốp .                   B. Niu-tơn.                 C. Puốc-kin-giơ.          D. Đác- uyn.
14/ Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân

A. Đập phá máy móc đốt công xưởng.            B. Đòi tăng lương, giảm giờ làm.

C. Bãi công.                                                     D. Cả 3 ý trên.
15/ Khối Liên minh trong chiến tranh thế giới thứ nhất gồm những nước nào?
A. Pháp, Anh , Mĩ.                             B. Đức, Áo-Hung, Italia.                   
C. Đức, Mĩ, Anh.                               D. Anh, Pháp, Nga
II/ TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 16:  Trình bày ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ? ( 2 đ)

Câu 17:  Nêu đặc điểm nền kinh tế nước Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển công nghiệp Mĩ? ( 2đ)

Câu 18:  Qua cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em cho biết kết cục chiến tranh nằm ngoài ý muốn của các nước đế quốc và nêu tính chất của cuộc chiến tranh? ( 1đ)
                             ----------------------------------- HẾT -----------------------------------

	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH &THCS ĐẠI TÂN

       
	ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Lịch sử– Lớp 8
Thời gian: 45 phút 




 I. Trắc nghiệm ( 5điểm). Mỗi câu đúng được 0,33, đúng 3 câu thì 1 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	C
	A
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	B


II. Tự luận ( 5điểm)

Câu1:  ( 2đ ) Học sinh trả lời các ý:
* Đối với nước Nga :
 Cách mạng làm thay đổi vận mệnh đất nước và con người ở Nga đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền ,xây dựng  chế độ  mới XHCN

* Đối với thế giới : 

 - Cách mạng đã dẫn đến những biến đổi trên thế giới.
-  Cách mạng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóngcủa  giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức.   
- Tạo điều kiện cho sự phát triển phong tràocộng sản, phong trào giải phóng dân tộc,…
 Câu 2:  ( 2đ ) Học sinh trả lời các ý:

    - Đặc điểm kinh tế Mĩ : 1đ với mỗi ý 0,5đ

+ Cuối thế kỉ XIX, kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và đã vươn lên đứng đầu thế giới.

+ Đầu thế kỉ XX, nhiều công ti độc quyền khổng lồ ra đời chi phối đời sống kinh tế và chính trị nước Mĩ.

   - Nguyên nhân:  1đ với mỗi ý 0,5đ

+ Tài nguyên phong phú, thị trường không ngừng mở rộng

+ Thu hút nhân lực nhập cư TG và nguồn đầu tư của Châu Âu

+ Úng dung thành tựu KH-KT mới vào sản xuất  

+ Điều kiện hoà bình lâu dài

Câu 3: (  1đ )   Qua cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em cho biết kết cục chiến tranh nằm ngoài ý muốn của các nước đế quốc và nêu tính chất của chiến tranh:

        – Tuỳ mỗi học sinh trả lời, cơ bản các ý:
* Kết cục chiến tranh nằm ngoài ý muốn của các nước đế quốc: phong trào cách mạng thế giới vẫn không ngừng phát triển, nổi bật là thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

* Tính chất của cuộc chiến tranh: là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa , phản động của cả hai bên tham chiến.

              ----------------------------------- HẾT -----------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC









